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KIỂM TRA HỌC KÌ I 

Đề 3 

 

Phần 1. Khoanh tròn vào chữ có câu trả lời đúng 

1.Hỗn số 1
15

100
 được viết dưới dạng số thập phân là : 

a) 1,15                                    b)11,5                           c)15,1 

2.        145kg = 1,45…………… 

Đơm vị thích hợp viết vào chỗ chấm là : 

a) tấn                                        b) tạ                               c) yến 

3.         6,025m = ………dm 

Số thích hợp viết vào chỗ chấm là: 

a) 6025                                    b) 60,25                          c) 602,5 

4.           40,05m2 =……….cm2. 

Số thích hợp viết vào chỗ chấm là : 

a) 400 005                        b) 400 500                         c) 400 050 

5.Đơn vị thích hợp điền vào chỗ chấm của 10,6ha = 1060….. là: 

a) m2                                b) dam2                              c) ha 

6.  20% của 520 là: 

a) 104                                b) 140                               c) 401 

 

Phần 2 

 

1.Viết các số thập phân sau : 

          54,454;      45,544;       55,444;          45,455;       54,544 

Theo thứ tự từ bé đến lớn :…………………………………………….. 
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2.Tính (có đặt tính) 

30,75 + 87,465 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

80,93 x 30,6 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

231 – 168,9 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

80,179 : 4,07 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

 

3.Tìm x : 

259,2 : x = 39 + 4,2 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

x – 27,7 = 5,3 x 6,7 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

 

4.Một miếng đất hình chữ nhật có nửa chu vi đo được 60m, biết chiều dài gấp đôi 

chiều rộng. Người ta lấy 15% diện tích đất để xây nhà. Tính diện tích đất để xây 

nhà ? 

Bài giải 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 
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5.Có 24 bao gạo cân nặng 1,2 tấn. Nếu có thêm 12 bao gạo nữa thì tổng số bao gạo 

cân nặng bao nhiêu tấn ? ( Biết mỗi bao gạo cân nặng như nhau ). 

Bài giải 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 
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